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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                    


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II      NĂM HỌC 2019 – 2020
18 TRUNG CẤP & CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP 
Họ và tên GV: NGUYỄN THỊ THU HÀ
Học phần: Thực hành Đọc       Lớp:  18T4_NNA1,3, 18C1_NNA1
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                   Số tín chỉ:  4
	TT TUẦN TRONG HK
	TỪ NGÀY … THÁNG

ĐẾN NGÀY … THÁNG
	SỐ TIẾT

LÝ THUYẾT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	11/5/2020 -16/5/2020
	4
	Unit 1:  A good read

	2
	18/5/2020 -23/5/2020
	4
	Unit 1:  A good read (Continued) + unit 2: A new generation of thinking

	3
	25/5/2020 – 30/5/2020
	4
	Unit 2:  A new generation of thinking (cont.)

	4
	01/6/2020 – 06/6/2020
	4
	TEST 1

	5
	08/6/2020 – 13/6/2020
	4
	Unit 3:  It's Dinner Time!

	6
	15/6/2020 – 20/6/2020
	4
	Unit 3:  It's Dinner Time! (cont.) + Unit 4: Beyond planet earth

	7
	22/6/2020 – 27/6/2020
	4
	Unit 4:  Beyond planet earth (cont.)

	8
	29/6/2020 – 04/7/2020
	4
	TEST 2

	9
	06/7/2020 – 11/7/2020
	4
	Unit 5: Energy for life

	10
	13/7/2020 – 18/7/2020
	4
	Unit 5:  Energy for life (cont) + Unit 6: Language and life

	11
	20/7/2020 – 25/7/2020
	4
	Unit 6: Language and life (cont.) 

	12
	27/7/2020 – 01/8/2020
	4
	Unit 7: The natural world

	13
	03/8/2020 – 08/8/2020
	4
	Unit 7: The natural world (cont.) + review

	14
	10/8/2020 – 15/8/2020
	4
	TEST 3

	15
	17/8/2020 – 22/8/2020 
	4
	Unit 8: Music: Influence and Innovation



Ngày  11  tháng  5   năm 2020

TRƯỞNG KHOA
                          
    GIẢNG VIÊN

             PHẠM THỊ THU NGA

NGUYỄN THỊ THU HÀ
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  


         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ I      NĂM HỌC 2016 – 2017

16 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
Họ và tên GV: ……………………………………………     
Học phần: Anh văn 1                                Lớp:  16 TC-…..
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                   Số đơn vị học trình:  4 

	TT TUẦN TRONG HK
	TỪ NGÀY … THÁNG 

ĐẾN NGÀY … THÁNG
	SỐ TIẾT

LÝ THUYẾT
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	03/10/16 – 08/10/16
	4
	Unit 1: Nice to meet you! (4p)

	2
	10/10/16 – 15/10/16 
	4
	Unit 1 (Cont.) (3p) + Unit 2: What do you do? (1p)

	3
	17/10/16 – 22/10/16
	4
	Unit 2 (Cont.) (4p)

	4
	24/10/16 – 29/10/16
	4
	Unit 2 (Cont.) (2p) + Unit 3: Do you like noodles? (2p)

	5
	31/10/16 – 05/11/16
	4
	Unit 3 (Cont.) (4p)

	6
	07/11/16 – 12/11/16
	4
	Unit 3 (Cont.) (1p) + Review Units 1 – 3 (1p) + One-Period Test (1p) + 

Unit 4: How often do you do yoga? (1p)

	7
	14/11/16 – 19/11/16
	4
	Unit 4 (Cont.) (4p)

	8
	21/11/16 – 26/11/16
	4
	Unit 4 (Cont.) (2p) + Unit 5: What are you watching? (2p)

	9
	28/11/16 – 03/12/16
	4
	Unit 5 (Cont.) (4p)

	10
	05/12/16 – 10/12/16
	4
	Unit 5 (Cont.) (1p) + Unit 6: Where were you yesterday? (3p)

	11
	12/12/16 – 17/12/16
	4
	Unit 6 (Cont.) (4p)  

	12
	19/12/16 – 24/12/16
	4
	Review Units 4 – 6 (1p) + One-Period Test (1p) + 

Unit 7: Which one is cheaper? (2p)

	13
	26/12/16 – 31/12/16
	4
	Unit 7 (Cont.) (4p)  

	14
	02/01/17 – 07/01/17
	4
	Unit 7 (Cont.) (1p) + Unit 8: What’s she like? (3p)  

	15
	09/01/17 – 14/01/17
	4
	Unit 8 (Cont.) (4p)



Ngày 19 tháng 9 năm 2016


TRƯỞNG KHOA
                          GV PHỤ TRÁCH TỔ
    GIẢNG VIÊN


                  Trần Kim Thu Liễu                                 Nguyễn Thị Minh Quý                                               
